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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:
Bài 20


Nội dung 1: Tư tưởng, tôn giáo (Học sinh tự học)


(Đọc SGK mục I bài 20 trang 101, 102)


Nội dung 2: Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học – kỹ thuật
                   
(Đọc SGK mục II bài 20 trang 102 đến 105)

          Tham khảo thêm clip bài giảng.....đường link (nếu có)

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:

Bài 20

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC

TRONG CÁC THẾ KỈ X – XV

I. TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO: (Học sinh tự học)
II. GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC – KỸ THUẬT:

1.  Giáo dục:  từng bước hoàn thiện và phát triển, mục đích đào tạo quan chức và người tài cho đất nước.

a.  Thời Lý: 

-   1070 lập Văn Miếu (vua Lý Thánh Tông).
-   1075 mở khoa thi quốc gia đầu tiên.
-   1076 xây Quốc Tử Giám trong khu Văn Miếu (thờ Khổng Tử). Đây là Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam. 

b. Thời Lê sơ:

-   Qui chế thi cử ban hành rõ ràng, cứ 3 năm có 1 kỳ thi Hội chọn tiến sĩ.
-   Thời vua Lê Thánh Tông tổ chức 12 khoa thi Hội.
-   1484, nhà nước quyết định dựng bia Tiến sĩ.
c. Ý nghĩa:

-   Trình độ dân trí được nâng cao.

-   Đào tạo nhiều trí thức tài giỏi, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
-   Tuy nhiên, giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.
2. Văn học: 

*   Thời Trần: 

-   Văn học dân tộc phát triển. Có nhiều bài thơ, bài hịch, bài phú nổi tiếng như: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo.
-   Thể hiện tài năng văn học, niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc.
*   Thế kỷ XV: 

-   Văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển. 

-   Xuất hiện hàng loạt tập thơ của vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, có nội dung ca ngợi đất nước.                                                                                                            

*  Như vậy: từ TK XI ( XV, nền văn học dân tộc đã hình thành và phát triển.

Nghệ thuật: phát triển.
a.  Kiến trúc:

-   TK X- XIV: những công trình Phật giáo được xây dựng khắp nơi, tiêu biểu: Chùa Diên Hựu (Một Cột), Chùa Dâu, Tháp Báo Thiên, Tháp Phổ Minh.
-   Cuối TK XIV: thành nhà Hồ được xây dựng ở Thanh Hoá, trở thành một điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta.
b.  Điêu khắc:
-   Đúc và tạc rất nhiều chuông, tượng.
-   Có nhiều tác phẩm mang họa tiết hoa văn độc đáo: rồng mình trơn cuộn trong lá đề, bông cúc nhiều cánh.

c.  Sân khấu: 

-   Tuồng, chèo: ra đời từ sớm và ngày càng phát triển. 

-   Múa rối nước: một nghệ thuật đặc sắc xuất hiện vào thời Lý.
-   Âm nhạc: nhạc cụ (trống cơm, đàn tranh, sáo), các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian (đấu vật, đua thuyền, đá cầu…).                                                                                                     
4. Khoa học – kỹ thuật: đạt nhiều thành tựu.
	Ngành
	                        Thành tựu

	Sử
	Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu)- Thời Trần

	Địa
	Dư địa chí

	Chính trị
	Bộ Thiên Nam dư hạ (Lê Thánh Tông)

	Toán
	Đại thành toán pháp (Lương Thế Vinh)

	Quân sự…
	Súng thần cơ (Hồ Nguyên Trừng)


*  Như vậy: Từ X - XV, nhân dân Việt Nam đã xây dựng một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, đặt nền móng vững chắc lâu dài cho dân tộc.

III.  BÀI TẬP:

1. Sự phát triển của tôn giáo nước ta từ thế kỉ X- XV. Nét nổi bật trong đời sống tư tưởng, tôn giáo nước Đại Việt.

2. Hoàn thành vào phiếu học tập.

	Nội dung/Tôn giáo
	Phật giáo
	Nho giáo
	Đạo giáo

	Bối cảnh lịch sử
	

	Nhà Lí - Trần
	
	
	

	Nhà Lê sơ
	
	
	

	Nét độc đáo
	


3. Những thành tựu của giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật từ TK XI-XV

4. Từ những thành tựu văn hóa của Đại Việt từ thế kỉ X – XV, học sinh  rút ra bài học phải giữ gìn và phát triển  văn hóa dân tộc như thế nào?

5. Tình hình Phật giáo trong đời sống tinh thần của nước ta hiện nay

6. Vị trí của Phật giáo trong bối cảnh đất nước ta ngày nay?
IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:

HS cần đọc SGK để trả lời câu hỏi

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

     GVBM sửa bài tập ở từng tiết học 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
